
Phụ lục 01

TỔNG SỐ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Báo cáo giám sát chuyên đề số 125/BC-VHXH ngày 01/12/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

Đvt: Người

Người có công với cách mạng

TT Năm
Người hoạt 
động cách 

mạng trước 
ngày 

01/01/1945

Người 
hoạt 
động 
cách 

mạng từ 
ngày 01 
tháng 01

năm 
1945 đến 

ngày 
khởi 
nghĩa 
tháng 
Tám 
năm 
1945

Liệt sỹ

Bà 
mẹ 
Việt 
Nam 
anh 

hùng

Anh 
hùng 
Lực 

lượng 
vũ 

trang 
nhân 
dân

Thương 
binh, bao 
gồm cả 

thương binh 
loại B được 
công nhận 
trước ngày 
31 tháng 12 

năm
1993; người 
hưởng chính 

sách như 
thương binh

Bệnh
binh

Người 
hoạt 
động 
kháng 
chiến 

bị 
nhiễm 
chất 
độc 
hóa 
học

Người 
hoạt 
động 
cách 

mạng, 
kháng 
chiến, 
bảo vệ 

Tổ quốc, 
làm 

nghĩa vụ 
quốc tế 
bị địch 
bắt tù, 
đày;

Người 
hoạt động 

kháng 
chiến giải 
phóng dân 
tộc, bảo vệ 
Tổ quốc, 
làm nghĩa 
vụ quốc 

tế;

Người 
có công 
giúp đỡ 

cách 
mạng

Tổng

1
Năm 
2019 226 763 38,941 4.076 38 21.719 10.492 7.432 3.645 139.073 88 226.493

2
Năm 
2020 226 767 38,941 4.086 38 21.804 10.488 7.804 3.645 139.073 88 226.960

3
Năm 
2021 226 767 38,941 4.118 38 21.841 10.487 7.935 3.643 139.073 88 227.157

4
Năm 
2022 226 767 38,941 4.122 38 22.418 10.486 8.030 3.643 139.073 88 227.832

5
Tháng 
9/2023 226 767 38,941 4.122 38 22.546 10.482 8.082 3.642 124.176 88 213.110
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